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Câu 1. (3,0 điểm):
Hãy hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây:

	STT
	    Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	1
	    7/1920
	

	2
	    19/5/1941
	

	3
	    25/8/1945
	

	4
	    23/9/1945
	

	5
	    19/12/1946
	

	6
	    17/1/1960
	


Câu 2. (5,0 điểm): 

Về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), em hãy cho biết:


a. Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa trên quy mô lớn?


b. Những thay đổi trong xã hội ở nước ta dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?

c. Tại sao nói chỉ có giai cấp công nhân mới đủ khả năng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi?
Câu 3. (5,0 điểm): 
Sự kiện nào đánh dấu chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945-1954)? Nêu nội dung và ý nghĩa của sự kiện đó.
Câu 4. (5,0 điểm):        

  
Trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất Đông Nam Á. Tại sao nói từ đầu những năm 90, một thời kì mới đã mở ra cho các nước trong khu vực này? Điều đó đã tác động như thế nào đến các nước thành viên?

Câu 5. (2,0 điểm):

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền  trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Thanh Hóa đã diễn ra trong điều kiện nào? Vì sao khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa thắng lợi một cách nhanh chóng? 
…………………………. Hết …………………………
	Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

               thanh ho¸
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

(Hướng dẫn gồm 05 trang)
Câu 1. (3,0 điểm):

Hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây:

	STT
	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	1
	7/1920
	Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

	2
	19/5/1941
	Mặt trận Việt Minh thành lập.

	3
	25/8/1945
	Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài gòn

	4
	23/9/1945
	Pháp nổ súng xâm lược Nam bộ

	5
	19/12/1946
	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

	6
	17/1/1960
	Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre


	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	2
	    Về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), em hãy cho biết:

    a. Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa trên quy mô lớn?

    b. Những thay đổi trong xã hội ở nước ta dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?

   c. Tại sao nói chỉ có giai cấp công nhân mới lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi?


	5,0

	
	a. Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa trên quy mô lớn. (3 ý x 0,5 = 1,5 đ)
- Pháp bị thiệt nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ nhất… 

- Nhằm củng cố địa vị của nước Pháp trong thế giới tư bản chủ nghĩa…
- Đông Dương có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nguồn nhân công dồi dào…

b. Những thay đổi trong xã hội…  (2.5 điểm)
- Hình thành các giai cấp mới:  Giai cấp tư sản; Giai cấp tiểu tư sản; Giai cấp công nhân. Các các giai cấp, tầng lớp trong xã hội có sự phân hóa sâu sắc.

- Giai cấp địa chủ phong kiến: Ngày càng cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp… phân hóa thành 2 bộ phận…
- Giai cấp tư sản: Phát triển nhanh và phân hóa thành 2 bộ phận: Tư sản mại bản và tư sản dân tộc….

- Tiểu tư sản: Tăng nhanh về số lượng, bị chèn ép, bạc đãi… có tinh thần hăng hái cách mạng…
- Giai cấp nông dân:  Bị áp bức bóc lột nặng nề, bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn. Là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng…
- Giai cấp công nhân: Phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, sống tập trung tại các trung tâm công nghiệp…. Bị áp bức bóc lột nặng nề… nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng….
c. Tại sao nói chỉ có giai cấp công nhân…. 
 - Ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng (chịu 2 tầng áp bức, sinh ra trong một dân tộc có truyền thống yêu nước, có quan hệ gắn bó với nông dân, tiếp thu tư tưởng mới của thời đại…)
- Là giai cấp yêu nước và cách mạng, cùng với giai cấp nông dân trở thành hai lực lượng chính của cách mạng; trong đó giai cấp công nhân nắm ngọn cờ lãnh đạo…
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	3
	       Sự kiện nào đánh dấu chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945-1954)? Nêu nội dung và ý nghĩa của sự kiện đó.
	5.0

	
	* Sự kiện đánh dấu chấm dứt cuộc Chiến tranh xâm lược Đông Dương: Là Hiệp định Giơnevơ được kí kết ngày 21-7-1954 . 
* Nội dung của Hiệp định Giơnevơ:

- Các bên tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương....
- Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. 

- Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. Ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở 2 miền Bắc-Nam, lấy vĩ tuyến 17 (dọc sông Bến Hải-Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời.
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956, dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế ... 
* Ý nghĩa.

- Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta....
- Là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương ...
- Với Hiệp định Giơnevơ, Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút quân đội về nước; Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.....
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	   4
	      Trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất Đông Nam Á. Tại sao nói từ đầu những năm 90, một thời kì mới đã mở ra cho các nước trong khu vực này? Điều đó đã tác động như thế nào đến các nước thành viên?
	5.0

	
	* Mục tiêu hoạt động: 
- Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan). 
- Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN là phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
* Nguyên tắc hoạt động (4 ý x 0,25 = 1,0 đ)
- Tháng 2/1976, ASEAN họp Hội nghị thượng đỉnh lần thứ I tại Bali (Inđônêxia). Hội nghị đã xác định những xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ của các nước Đông Nam Á.
- Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả…
*  Một thời kỳ mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á  (4 ý x 0,5 = 2.0 đ)
- Sau khi “ chiến tranh lạnh” chấm dứt và vấn đề Cam- pu –chia đã được giải quyết, tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt... 
- Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN. Từ 5 nước sáng lập (năm 1967) đã phát triển thành 10 nước (năm 1999)...
- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng chung trong một tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á “hoà bình, ổn định” cùng phát triển,
-  Năm 1992 (AFTA) – Khu vực mậu dịch tự do ra đời. Năm 1994 lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm nhiều nước trong và ngoài khu vực, tổ chức Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) năm 1996.... Như vây một thời kỳ mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á  

*Tác động đến các nước thành viên (2 ý x 0,5 = 1,0 đ)
- Tạo môi trường hòa bình, giao lưu để các nước thành viên tăng cường hợp tác song phương, đa phương, học hỏi lẫn nhau để phát triển kinh tế và bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực….

- Các nước thành viên cần có chiến lược phát triển phù hợp để tăng sức cạnh tranh, tránh nguy cơ tụt hậu…
(Thí sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phải lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc)
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	     5
	     Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền  trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Thanh Hóa đã diễn ra trong điều kiện nào? Vì sao khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa thắng lợi một cách nhanh chóng? 
	2.0

	
	* Điều kiện lịch sử. (2 ý x 0,5 = 1.0 đ)
- Ngày 14/8/1945 Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua quyết định Tổng khởi nghĩa…

- Điều kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa đã chín muồi với việc huyện Hoằng Hoá đã giành chính quyền (14/8/1945)... Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ đã triệu tập Hội nghị mở rộng vào ngày 14-8-1945 tại làng Mao Xá (Thiệu Toán-Thiệu Hóa) quyết định  phát động nhân dân trong tỉnh nổi dậy giành chính quyền. Đến ngày 21/8/1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hoá giành được thắng lợi.
* Nguyên nhân thắng lợi: 2 ý x 0,5 = 1.0 đ)
- Nhờ sự vận dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo những chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ vào tình hình cụ thể trong tỉnh.

- Đảng bộ Thanh Hoá xây dựng được đội quân cách mạng đông đảo ở nhiều địa phương, được tập dượt qua các thời kì, nên khi thời cơ đến, nhân dân Thanh Hoá nhanh chóng vùng dậy giành chính quyền.
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……………….. Hết ……………….
Số báodanh


……………………………


…........................








